BÀI 29: ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
II. Khu vực đồng bằng:
a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn:
· Đồng bằng song Hồng: rộng 15.000 km2 , có hệ thống đê, ô trũng,…
· Đồng bằng song Cửu Long: rộng 40.000 km2 , có một vùng đất thấp ngập nước vào mùa mưa.
b. Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ:
· Nhỏ, hẹp, bị chia cắt,…
III. Địa hình bờ biển và thềm lục địa:
· Bờ biển dài 3260 km, có 2 dạng: 
+ Bờ biển bồi tụ: bờ biển nhiều bãi bùn, rừng cây ngập mặn
+ Bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo, nhiều vũng, vịnh, bãi cát sạch.
· Thềm lục địa rộng ở Bắc Bộ và Nam Bộ, sâu không quá 200m
Bài tập: 
Câu 1: Địa hình châu thổ song Hồng khác với địa hình châu thổ sông Cửu Long như thế nào?
Câu 2: Vì sao các đồng bằng duyên hải Trung Bộ nhỏ hẹp và kém phì nhiêu?



BÀI 31: ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:
a. Tính chất nhiệt đới:
- Quanh năm nhận lượng nhiệt dồi dào.
+ Số giờ nắng cao: 1400 – 3000 giờ/năm
+ Số kilo calo: 1 triệu
+ Nhiệt độ trung bình năm trên 210 C
b. Tính chất gió mùa ẩm:
- Có 2 mùa phù hợp với 2 mùa gió:
+ Mùa đông: lạnh và khô với gió mùa Đông Bắc
+ Mùa hạ: nóng ẩm với gió mùa Tây Nam
c. Tính chất:
- Lượng mưa lớn: 1500 – 2000 mm/năm
- Độ ẩm không khí > 80%
     2. Tính chất đa dạng, thất thường:
          a. Tính chất đa dạng của khí hậu:
- Khí hậu nước ta thay đổi từ Bắc vào Nam, từ Tây sang Đông, từ thấp lên cao( phân hóa theo không gian)
- Có 2 miền khí hậu:
+ Miền khí hậu phía Bắc: ( từ dãy Bạch Mã trở ra) có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa và nửa cuối mùa đông rất ẩm ướt; mùa hạ nóng và mưa nhiều.
+ Miền khí hậu phía Nam: ( từ dãy Bạch Mã trở vào) có khí hậu cận xích đạo, có 1 mùa mưa và 1 mùa khô.
- Đông Trường Sơn: Từ Hoành Sơn đến mũi Dinh(110 B) mưa lệch hẳn về thu đông.
- Biển  Đông có gió mùa nhiệt đới hải dương
b. Tính thất thường:
Biến động thất thường: có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão,..
Bài tập:
Câu 1: Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?
Câu 2: Nước ta có mấy miền khí hậu và đặc điểm của các miền.
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